PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thư mời Báo giá ngày 02/3/2022 của Giám đốc bệnh viện)
	Stt
	Danh mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đvt
	Slg

	1
	Bảng khung nhôm kính 1 mặt
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	Chiếc
	15

	
	
	+ Kính trắng dày 3mm.
	
	

	
	
	+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2.0mm.
	
	

	
	
	+ In phủ nội dung bằng decal sữa in phun cán lên tấm Foamex dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	
	

	
	
	- Kích thước: (1,2x1,8) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	2
	Bạt hiflex 1 mặt
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	Chiếc
	60

	
	
	+ In bạt hiflex không xuyên, chất liệu nhựa PVC, có màu trắng sữa, độ dày 0,36 mm; có khả năng chịu nắng mưa, co giãn tốt. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	
	

	
	
	- Kích thước: (3x5) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	3
	Bảng khung nhôm 1 mặt có móc kẹp
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	m2
	20

	
	
	+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2.0mm.
	
	

	
	
	+ In phủ nội dung bằng decal sữa in phun cán lên tấm Alucomposite dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	
	

	
	
	+ Móc kẹp: inox, kích thước (3x12) cm, bắn vít 2 đầu vào tấm Alu để kẹp giấy tờ.
	
	

	
	
	- Kích thước: Theo yêu cầu của chủ đầu tư.
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	4
	Biển khung nhôm 2 mặt mica
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	Chiếc
	20

	
	
	+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2.0mm.
	
	

	
	
	+ Cắt dán chữ decal; dán 2 mặt lên tấm nhựa mica dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	
	

	
	
	- Kích thước: (0,35x0,5) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	5
	Biển khung sắt 1 mặt mica
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	Chiếc
	10

	
	
	+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (20 x 20 x 1,4) mm
	
	

	
	
	+ 1 mặt là tấm nhựa mica dày 3mm; cắt dán chữ decal; Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư; gắn led 1,2m; 36w xung quanh khung bên trong, mặt sau bịt tôn mạ kẽm dày 0,37mm. 
	
	

	
	
	- Kích thước: (0,65 x 1,55) m.
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	6
	Biển khung sắt 2 mặt mica
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	Chiếc
	30

	
	
	+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (20 x 20 x 1,4) mm
	
	

	
	
	+ 2 mặt là tấm nhựa mica dày 3mm; cắt dán chữ decal; Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư; gắn led dây mắt 12V xung quanh khung bên trong.
	
	

	
	
	- Kích thước: (0,35x0,65) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	7
	Biển khung sắt 1 mặt căng bạt hiflex (treo tường)
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	Chiếc
	50

	
	
	+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm
	
	

	
	
	+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư.
	
	

	
	
	- Kích thước: (0,8x1,2) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	8
	Biển khung sắt 1 mặt căng bạt hiflex (có chân)
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	Chiếc
	30

	
	
	+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm
	
	

	
	
	+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	
	

	
	
	- Kích thước: (0,8x1,2) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	9
	Biển khung sắt 2 mặt căng bạt hiflex (có chân)
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	Chiếc
	50

	
	
	+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm
	
	

	
	
	+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	
	

	
	
	- Kích thước: (0,8x1,2) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	10
	Biển alucomposite 1 mặt
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:

+ In decal sữa in phun 1 mặt dán lên nền tấm Alucomposite dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	Chiếc
	100

	
	
	- Kích thước: (0,22x0,4) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	11
	Biển alucomposite 2 mặt
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu: In decal sữa in phun 2 mặt dán lên nền tấm Alucomposite dày 3mm; chân đế bằng Foamex 1,8cm, khoét lỗ. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	Chiếc
	200

	
	
	- Kích thước: (0,22x0,4) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	12
	Biển mica 2 mặt
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu: In decal sữa in phun 2 mặt dán lên nền mica trong dày 3mm màu xanh, uốn cong hình chữ L. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	Chiếc
	60

	
	
	- Kích thước: (0,22 x 0,4) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	13
	Biển mica trong dày 5mm dán decal
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu: In decal sữa in phun 1 mặt dán lên nền mica trong dày 5mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	Chiếc
	250

	
	
	- Kích thước: (0,25x0,4) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	14
	Biển mica trong dày 5mm
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu: Mica trong dày 5mm.
	Chiếc
	250

	
	
	- Kích thước: (0,35x0,5) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	
	
	- Đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng.
	
	

	15
	Biển Foamex 1 mặt
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	Chiếc
	300

	
	
	+ Decal sữa in phun dán lên tấm Foamex trọng lượng nhẹ, dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	
	

	
	
	- Kích thước: (0,5x0,7) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	

	16
	Decal sữa in phun 1 mặt
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu:
	Chiếc
	3000

	
	
	+ Decal sữa in phun; chất liệu PVC được phủ một lớp glossy chuyên dụng cho máy in phun, có keo ở mặt sau; in dùng mực loại gốc dầu với độ dày 160mg, 4 lớp, bám mực, cán bóng. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
	
	

	
	
	- Kích thước: (0,22x0,3) m
	
	

	
	
	- Bảo hành: 6 tháng.
	
	


Ghi chú:

Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hoàn công các sản phẩm theo yêu cầu của chủ đầu tư.

